
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023 (ĐỀ 2)
MÔN: CÔNG NGHỆ- LỚP 8
 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Chọn chữ cái trước phương án đúng nhất.
Câu 1: Tìm đáp án SAI:  Người công nhân căn cứ theo bản vẽ để làm gì?
A. Chế tạo.          	B. Thiết kế.                       C. Lắp ráp.                  D. Thi công.
Câu 2: Bản vẽ kĩ thuật dùng trong lĩnh vực kỹ thuật nào?
A. Chỉ dùng trong lĩnh vực cơ khí.        B. Chỉ dùng trong lĩnh vực xây dựng.         
C. Trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật.          D. Chỉ dùng trong lĩnh vực cơ khí và xây dựng.
Câu 3:  Hình chiếu đứng  có hướng chiếu như thế nào?
A. Từ trái qua phải.	         		B. Từ phải qua trái. 		
C. Từ trước tới.           		D. Từ trên xuống.
Câu 4:  Trong phép chiếu vuông góc thì các tia chiếu có đặc điểm nào sau đây ?
A. Đồng quy tại một điểm.                                              B. Song song với nhau.
C. Vuông góc với mặt phẳng chiếu.                               D. Vuông góc với nhau.
Câu 5 :  Vị trí của hình chiếu bằng trên bản vẽ kỹ thuật:
A. Bên trái hình chiếu đứng.                            C. Bên phải hình chiếu đứng.
B. Bên dưới hình chiếu đứng.                          D. Bên trên hình chiếu đứng.
Câu 6:  Hình hộp chữ nhật được bao bởi mấy hình chữ nhật?
A. 7			B. 6			C. 5			D. 4
Câu 7:  Hình chóp đều có mặt đáy là hình phẳng nào sau đây ?
A. Hình vuông.	B. Hình chữ nhật.	  C. Hình bình hành.	         D. Hình thang.
Câu 8 :  Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định, ta được…
A. hình trụ.                B. hình nón.                C. hình cầu.                    D. hình chóp.
Câu 9 :  Bản vẽ hình chiếu của một vật thể có hình chiếu đứng là hình chữ nhật, hình chiếu bằng là hình tròn, vật thể đó là:
A. hình lăng trụ đều.          B. hình nón cụt.             C. hình trụ.             D. hình cầu.  
Câu 10: Trong các đồ vật sau, đồ vật nào có dạng khối đa diện?
A. Bát.			B. Đĩa.		C. Chai.	             D. Hộp phấn.
II/ PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 11: (2,5đ)
a) (1đ) Thế nào là hình lăng trụ đều? Hình lăng trụ đều được xác định bởi những kích thước nào?
b) (1,5đ)  Nếu đặt đáy của hình lăng trụ tam giác đều song song với mặt phẳng chiếu đứng thì hình chiếu đứng là hình gì? Hình chiếu bằng là hình gì? Hình chiếu cạnh là hình gì?
Câu 12: (2,5đ) Cho vật thể và bản vẽ hình chiếu của nó (xem hình vẽ). Hãy kẻ bảng A vào giấy và đánh dấu (X) vào bảng để chỉ rõ sự tương quan giữa các mặt A, B, C, D của vật thể với các hình tương ứng (1, 2, 3, 4, 5) trên bản vẽ hình chiếu. 
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